
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

DANH MỤC TÀI SẢN CÔNG THANH LÝ
(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-VKS ngày        /10/2025 của VKSND tỉnh Đồng Nai)

Stt Tên tài sản Loại tài
sản
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lượng

Năm
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1
Máy Photocopy Konia
Minoita Bizhub-363

Máy
photocopy Cái 1 2014 80.300.000 0 Bán

2
Máy photocopy Canon IR
2545W -2016

Máy
photocopy Cái 1 2016 198.733.250 0 Bán

3
Máy vi tính để bàn Dell-
2015

Máy vi tính
để bàn Bộ 16 2015 14.881.690 0 Bán

4
Máy vi tính để bàn Dell
Vos 3268 SF

Máy vi tính
để bàn Bộ 3 2017 12.666.444 0 Bán

5
Máy vi tính để bàn Dell
Optiplex 7060 Microfrom

Máy vi tính
để bàn Bộ 1 2018 14.990.051 0 Bán

6
Máy tính xách tay HP -
2014

Máy vi tính
xách tay Cái 2 2014 27.728.304 0 Bán

7
Máy vi tính xách tay Dell
-2015

Máy vi tính
xách tay Cái 2 2015 11.774.322 0 Bán

8
Máy vi tính xách tay HP -
2016

Máy vi tính
xách tay Cái 2 2016 12.100.000 0 Bán

9
Máy tính xách tay Dell
Latitude 5480, CTO

Máy vi tính
xách tay Cái 2 2017 29.644.974 0 Bán

10 Máy in Canon LBP 3500 Máy in Cái 1 2014 15.500.000 0 Bán

11 Tivi Panasonic Ti vi Cái 1 2009 22.990.000 0 Bán

12 Máy lạnh Toshiba Máy lạnh Bộ 1 2006 8.837.500 0 Bán

13 Máy lạnh Reetech-2009 Máy lạnh Bộ 1 2009
Theo công

trình xây dựng 0 Bán

14 Máy lạnh National-2009 Máy lạnh Bộ 1 2009
Theo công

trình xây dựng 0 Bán

15
Máy in Brother HL-
B2000D Máy in Cái 1 2018 4.500.000 0 Bán

16 Tivi Panasonic-2010
Ti vi+Đầu

đĩa Cái 3 2010 2.150.000 0 Bán

17 Bàn làm việc gỗ sồi Bàn Cái 2 2017 4.500.000 0 Bán
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18 Ghế nhung-1996 Ghế Cái 4 1996 200.000 0 Bán

19 Ghế gỗ 3 thanh dọc-1996 Ghế Cái 13 1996 170.000 0 Bán

20
Ghế gỗ 1 thanh dọc Căm
xe( hội trường)-2009 Ghế Cái 20 2009 1.254.000 0 Bán

21 Ghế nệm xoay Ghế Cái 4 2017 400.000 0 Bán

22 Ghế thanh ngang-1994 Ghế Cái 11 1994 100.000 0 Bán

23 Ghế 2 thanh ngang-1994 Ghế Cái 3 1994 100.000 0 Bán

24
Tủ Đông Sanaky 280L
VH-2899W1-2017 Tủ lạnh Cái 1 2017 5.450.000 0 Bán

25
Quạt hơi nước Daikio -
2016 Quạt Cái 1 2016 2.500.000 0 Bán

26 Quạt đứng Asia - 2016 Quạt Cái 3 2016 500.000 0 Bán

27 Quạt đứng Asia - 2017 Quạt Cái 4 2017 500.000 0 Bán

28 Máy đánh giày CCDC khác Cái 1 2009 Bán

28

Switch mạng
1016TLSG1024D TP-
Link-2017

MMTB
khác Cái 1 2017 3.340.000 0 Bán

29 Bình chữa cháy 2009 CCDC khác Cái 13 2009 280.000 0 Bán

30 Giường gỗ CCDC khác Cái 5 2000 500.000 0 Bán

31 Máy lạnh LG Máy lạnh Bộ 1 2010 6.500.000 0 Bán

32 Máy lạnh Panasonic Máy lạnh Bộ 1 2000
Theo công

trình xây dựng 0 Bán

33 Máy lạnh Funiki Máy lạnh Bộ 1 2000
Theo công

trình xây dựng 0 Bán

34 Máy lạnh LG Máy lạnh Bộ 1 2000
Theo công

trình xây dựng 0 Bán

35 Máy lạnh LG Máy lạnh Bộ 1 2000
Theo công

trình xây dựng 0 Bán

36 Máy lạnh Mitsubishi Máy lạnh Bộ 1 2000
Theo công

trình xây dựng 0 Bán

37 Máy lạnh Funiki Máy lạnh Bộ 1 2000
Theo công

trình xây dựng 0 Bán
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